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Trường Đại Học Ngoại Ngữ 

Đại Học Huế  

Tóm tắt  
Sử dụng công nghệ thông tin là một xu hướng tất yếu trong dạy và học ngoại ngữ. Nhờ vậy, 

giáo viên đa dạng hoá các hoạt động dạy của mình, tiếp cận những phương pháp hiện đại và 

thường xuyên cập nhật những nội dung mới cho công việc giảng dạy. Đối với sinh viên, học 

tập với công nghệ thông tin làm tăng hứng thú và động cơ học tập, theo nhiều nghiên cứu đã 

nhận định. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của sinh viên vào những công cụ này có thể tạo nên 

những tác động không mong muốn- như với trường hợp dịch tự động đối với kỹ năng viết 

của Sinh viên. Việc điều tra được thực hiện bằng bảng hỏi đối với một số sinh viên khoa 

tiếng Anh đăng ký học phần Viết-Pháp. Những đề xuất được đưa ra dựa trên phân tích kết 

quả đạt được, nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của Dịch tự động đối với kỹ năng 

viết của Sinh viên. 

Từ khóa: Công nghệ thông tin (CNTT), Kỹ năng viết, Dịch tự động. 

 

Mở đầu  

Những thập niên trở lại đây, Công nghệ thông tin (CNTT) có những 

bước phát triển đột phá trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt 

trong ngành giáo dục. Internet và máy tính trở thành những công cụ cốt lõi để 

tạo ra những đổi mới của hệ thống giáo dục. Chính vì thế CNTT càng ảnh 

hưởng, một cách rất hiển nhiên, đến phương pháp giảng dạy của giáo viên và 

học tập của người học. CNTT cũng hỗ trợ cho người học rất nhiều trong việc 

học ngoại ngữ và dịch tự động là một trong những công cụ không thể thiếu 

của người học ngày nay. 

1.  CNTT và giáo dục: 

1.1. CNTT và những ưu điểm: 

Baron và Bruillard (1997) đã nêu bật 4 chức năng mà CNTT đem đến 

cho người học đó là: chức năng khởi đầu tra cứu tài liệu, khắc phục, phát triển 

tính tự chủ (học tập) và chức năng khoa học (thực nghiệm, chứng minh và mô 

phỏng).  

Có rất nhiều tác nhân ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT trong môi 

trường học đường. Ngày nay, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở bậc Đại học 

luôn cố gắng tạo một môi trường làm việc và học tập năng động với công 

nghệ. Hoàn toàn có thể khẳng định rằng CNTT là một phần quan trọng để tạo 

nên sự đổi mới trong giảng dạy và học tập (Leburn, 2007 :76). 
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Những ưu điểm của CNTT cũng được Depover (2009:7) nhấn mạnh 

đặc biệt đối với khía cạnh phát triển người học; bởi giúp cho đối tượng này tự 

trao dồi, lĩnh hội kiến thức cũng như tự xây dựng tinh thần tự học đáng kể hơn 
trong môi trường học đường. Karsenti và Collin (2013:80) cũng đồng quan 

điểm, cho rằng việc sử dụng CNTT ở trường học giúp cho người học tiếp cận 

với nhiều loại kiến thức khác nhau. 

Ngoài ra, Baron và Bruillard (1996) còn đề cập đến khả năng CNTT 

đối với việc tạo nên sự năng động và tính liên kết trong học tập giữa những 

người học với nhau. 

1.2. CNTT và học ngoại ngữ: 

Riêng với việc học ngoại ngữ, CNTT tạo điều kiện hơn cho người học 

đến gần hơn với các phương pháp, nội dung được cập nhật mới nhất qua việc 

tiếp xúc với các nguồn tài liệu số, các chương trình học trực tuyến miễn phí 
hoặc đóng học phí với giá cả rất hợp lý, đồng thời người học hoàn toàn có thể 

làm chủ thời gian của mình.  

Ngoài ra, khi nghiên cứu những xu hướng mới và những thách thức từ 

CNTT đối với việc dạy và học ngoại ngữ, Desmet (2006 :119) đã chỉ ra cụ thể 

7 xu hướng phát triển trong đó việc khai thác nguồn tài liệu số liên quan đến 4 
kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết là xu hướng đầu tiên được liệt kê và phổ biến 

trong môi trường giảng dạy Ngoại ngữ, không chỉ ở những có nền giáo dục 

phát triển mà ngay cả ở những nước có phần kém phát triển hơn, như ở Việt 

Nam. Việc tận dụng nguồn tài nguyên số là một tất yếu bởi tính tiện lợi, cập 
nhập và phong phú của nó; nhưng Desmet cũng nhấn mạnh đến tầm quan 

trọng của việc khai thác nó như thế nào để có dạy và học thật sự đạt hiệu quả 

và chất lượng. 

1.2.1. CNTT và kỹ năng viết: 

Đối với tất cả các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết), CNTT hỗ 
trợ đắc lực cho cả người dạy và người học.  Trong khuôn khổ bài viết này, tôi 

xin được giới hạn Kỹ năng viết trong học phần Viết-Pháp ngoại ngữ 2 tổng 

hợp tại trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế. 

Một số đặc điểm của môn Viết-Pháp của ngoại ngữ không chuyên1: 

Với học phần Viết-Pháp, trình độ của Sinh viên được quy chiếu tương 
đương với khả năng Viết của trình độ Delf A2 theo khung chuẩn Châu Âu. 

                                                 
1 Tham khảo phần Luyện viết từ hai giáo trình : 

- Clément-Rodriguez, David. (2013). Abc Delf A2 – 200 exercices. Cle International., 193p. 

- Dypuy, Marjéolaine et Maud Launay. (2010). Réussir le Delf A2. Didier, 126p. 
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Sinh viên được thực hành Viết với nhiều hình thức (tuỳ vào giáo viên): làm 

việc cá nhân, làm việc nhóm, chuẩn bị tại nhà hoặc làm trên lớp. Các chủ đề 

viết quen thuộc xoanh quanh: sở thích, gia đình, học tập, công việc, kỳ nghỉ, 

etc.2Cấu trúc một bài thi viết thường có hai bài tập (60-80 từ mỗi bài) .  

Đối với yêu cầu của bài viết, người học cần: 

- Biết xác định tình huống giao tiếp được yêu cầu. 

- Hiểu những thông tin của những tài liệu hỗ trợ kèm theo bài viết. 

- Xác định loại hình trả lời. 
- Kể về cuộc sống thường nhật. 

- Có thể miêu tả cụ thể những kinh nghiệm bản thân. 

- Có khả năng thuật lại một sự kiện/ sự việc trong quá khứ. 

- Biết yêu cầu hoặc đề nghị một việc gì đó. 

- Biết diễn đạt cảm xúc tình cảm. 
 

Với các chủ đề này, người học thường tiếp xúc với các thể loại: thư tay, 

thư điện tử, bưu thiếp, mẫu tin nhỏ, lời mời (nhận lời/ từ chối ). 

Ngươì học sẽ được đánh giá qua 6 tiêu chí:  tuân thủ yêu cầu đề bài, khả 

năng kể và miêu tả, khả năng diễn đạt cảm tưởng, khả năng sử dụng từ vựng, 

khả năng viết đúng ngữ pháp và khả năng tạo liên kết văn bản. 

Dưới đây, tôi xin được giới thiệu một số công cụ và ứng dụng của CNTT 

phục vụ cho người học trong việc hoàn thành bài viết: 

1.2.1.1. Tự điển trực tuyến và ngoại tuyến 
Đây là một công cụ hiện nay không thể thiếu đối với người học (ngay 

cả đối với người dạy). Cần phải nói thêm, vấn đề chất lượng của công cụ này 

rất khó kiểm soát, nhất khi là mỗi cá nhân sẽ tự chọn lựa cho mình các ứng 

dụng phù hợp với nhu cầu. Người học sử dụng các loại từ điển này trên bất kỳ 

thiết bị điện tử nào đều được. Ví dụ: Vietdict, Globse, Larousse, Logos, etc. 

1.2.1.2. Các trang mạng xã hội 

Facebook hiện tại vẫn là mạng xã hội phổ biến và ngày càng được sử 

dụng rộng rãi trong việc đổi mới cũng như duy trì những hoạt động dạy và học 

trực tuyến.  Đây là sự lựa chọn của rất nhiều giáo viên. Với môn Viết, giáo 

viên có thể yêu cầu Sinh viên viết bài trực tiếp lên một trang nhóm kín 
(Secret/Closed Group) và sửa trực tiếp trên đó. Sinh viên có thể đọc được 

những lỗi do Giáo viên sửa từ những bài khác để rút kinh nghiệm cho bản 

thân. Ngoài ra một số giáo viên sử dụng Edmodo. 
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1.2.1.3. Công cụ sửa lỗi tự động 

Nếu soạn thảo một đoạn văn bản ngắn hay một bài viết trên word, chức 

năng tự sửa lỗi chính tả hỗ trợ rất tốt cho người soạn thảo văn bản (bật chức 
năng Autocorrect trong Word). Ngoài ra, còn có những công cụ khác để sửa 

lỗi bài viết tiếng Pháp Bonpatron.com (miễn phí) chỉ lỗi và giải thích hay như 

Antidote (trả tiền theo bản quyền) chỉ lỗi, giải thích và đề nghị phương án sửa. 

1.2.1.4. Công cụ chia động từ (Conjugueur) 

Một trong những ám ảnh của những người học tiếng Pháp đó chính là 
việc chia động từ, nhất là các động từ bất quy tắc ở các thì (temps) và thể 

(mode) khác nhau. Công việc này trở thành quá đơn giản và nhanh chóng nếu 

có một ứng dụng tải về máy để sử dụng hoặc sử dụng trực tuyến. Đây là một 

công cụ và một ứng dụng cơ bản của tiếng Pháp mà hầu hết người học đều có 

sử dụng. Ví dụ: Conjugueur Figaro. 

1.2.1.5. Công cụ dịch tự động: 

Công cụ dịch tự động rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi đối với 

mọi đối tượng có hay không học ngoại ngữ. Tuy nhiên vấn đề chất lượng của 

các bản dịch từ các công cụ này vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi và các công ty 

tin học trên thế giới vẫn luôn tìm cách nâng cao chất lượng của các công cụ và 
ứng dụng này. Google translate là công cụ dịch tự động được sử dụng nhiều 

nhất trên Thế giới tính đến bây giờ. 

1.2.2. Công cụ dịch tự động: 

 1.2.2.1     Định nghĩa: 

Boualem (1993) đã nêu định nghĩa của dịch tự động như sau: “Dịch tự 
động là việc kết hợp giữa con người và máy tính để dịch từ một ngôn ngữ này 

sang một ngôn ngữ khác”. 

1.2.2.2.   Lịch sử dịch tự động: 

Kübler (2007) khái quát quá trình hình thành và phát triển của các hệ 

thống dịch tự động qua 4 giai đoạn chủ yếu: 

- Những năm 50-60: Xuất phát từ những nguyên nhân chính trị và quân 

sự trong Thế chiến thứ 2, chương trình thực nghiệm của hệ thống dịch 

tự động thực sự đầu tiên ra đời vào năm 1954 với 49 câu được dịch từ 

tiếng Nga sang tiếng Anh. 

Nhưng lĩnh vực này không có nhiều bước tiến mới một thời gian dài 
tiếp sau đó (theo báo cáo của ALPC năm 1966). 

- Những năm 1967-1976: Trong giai đoạn này, Dịch tự động không được 

phát triển ở Hoa Kỳ nhưng ngược lại, ở Canada, Châu Âu và Nhật Bản, 

các nước kể trên rất quan tâm phát triển lĩnh vực này. Có thể kể đến hệ 

thống TAUM-météo của Canada là một ví dụ điển hình về phát triển 
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dịch tự động (để dịch các hiện tượng khí tượng) ở giai đoạn này. Đây là 

tiền đề cho nhiều dự án xây dựng hệ thống dịch tự động ngôn ngữ về 

sau như SYSTRAN (của thành phố Grenoble, Pháp) vào năm 1976 và 
vẫn còn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Có thể nêu Logos, METAL 

(hệ thống dịch tự động được phát triển từ SYSTRAN), GETA, 

EUROTA, etc. 

- Những năm 80: Dịch tự động thật sự đạt nhiều bước tiến bắt đầu từ giai 

đoạn này. Những nghiên cứu về lĩnh vực này tiếp tục cho ra đời những 
hệ thống dịch tự động khác với việc sử dụng trí thông minh nhân tạo. 

Chính trong giai đoạn này các bộ nhớ dịch được xây dựng với khả năng 

lưu trữ đáng kể hơn. 

- Những năm 90 cho đến nay: Các hệ thống dịch tự động bắt đầu tràn 

vào thị trưởng và dần dà trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các 
dịch giả, nhất là trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Các hệ thống 

này ngày càng được đầu tư không chỉ về mặt từ vựng và còn thêm 

nhiều cấu trúc ngữ pháp phong phú. Ngày nay Dịch tự động được xây 

dựng theo loại hình chính: thống kê hoặc dựa trên ví dụ mẫu. 

(Nhưng theo Boilet (2007), ngoài dịch tự động theo thống kê hoặc ví 

dụ mẫu, còn có dịch tự động thực nghiệm)3. 

Dịch tự động ngày nay có khả năng chuyển một văn bản đến 200.000 

từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích (Boilet, 2007). 

              1.2.2.3. Dịch tự động và thực hành viết: 

Nói về khối lượng thông tin và xu thế toàn cầu hoá, nhu cầu sử dụng 
công cụ dịch tự động phát triển là điều không có gì khó hiểu.  Xét trên lĩnh 

vực nghiên cứu khoa học, đối với những nhà nghiên cứu, việc tiếp cận những 

tài liệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau không còn là một điều khó khăn. Với 

đối tượng này, dịch tự động có thể nói là một công cụ đắc lực trong việc giải 

mã ngôn ngữ giúp nắm bắt được những nội dung mới nhất trong khuôn khổ đề 
tài nghiên cứu với hoặc các bài viết ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Ở đây, vấn đề chất 

lượng bản dịch ít được bàn đến, sai phạm về ngữ pháp cũng không có gì quan 

trọng, bởi cốt lõi vấn đề là người nghiên cứu nắm bắt được tinh thần nội dung 

đề cập của văn bản gốc.  

Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện học ngoại ngữ, mục đích hoàn toàn 

không chỉ dừng lại ở đó. 

           Một số công cụ dịch tự động phổ biến trên Thế giới và Việt Nam:  

                                                 
3 Traduction automatique empirique, Traduction automatique statistique et Traduction automatique 

fondée sur les exemples. 
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- Google translate  

- iTranslate 

- Reverso 

- Linguee 

- Babylon 

- Systran 

Chất lượng dịch của các hệ thống dịch đã và vẫn luôn là một vấn đề thu 

hút nhiều sự chú ý của các nhà ngôn ngữ và chuyên gia CNTT. Khả năng hay 

chất lượng của các công cụ dịch vẫn luôn được nghiên cứu và cải thiện nhưng 

nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chưa được giải quyết. Bài báo cáo này không 

tập trung phân tích lỗi dịch từ các bài viết của sinh viên mà chỉ khái quát một 

cách có tổng hợp hiện tượng này. Xin được giới thiệu một số vấn đề thường 

xảy ra với Dịch tự động theo quan điểm của nhiều tác giả khác nhau như 

Vandaele et L'Homme (2001), Sherrer (2011) mà tôi hoàn toàn chia sẻ trong 

quá trình đánh giá các bài Viết (Pháp) của sinh viên:     

Lỗi dịch về từ vựng: 

- Lỗi dịch các thành ngữ hoặc cụm từ cố định: Hệ thống dịch không 

nhận diện hết được các thành ngữ hoặc các cụm từ cố định (expression 

figée/set expression) từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. 

- Lỗi dịch khi gặp từ nhiều nghĩa (polysemie/ polysemy): Đây cũng là 

một khó khăn của Dịch tự động do hệ thống không tìm đúng nghĩa 

trong ngữ cảnh giao tiếp của từ. 

            Lỗi dịch về ngữ pháp và cú pháp: 

- Lỗi dịch về giống (đực, cái) từ ngôn ngữ nguồn qua ngôn ngữ đích. 

- Lỗi hiệp giống và số đối với danh từ, tính từ và các phân từ quá khứ ở 

bản dịch tiếng Pháp. 

           -  Lỗi sử dụng các liên từ nối logic không hợp lý. 

- Lỗi chia động từ: số ít, số nhiều (theo chủ ngữ) và sử dụng đúng thì 

và thể trong tiếng Pháp. 

- Lỗi dịch khi gặp từ nhiều chức năng ngữ pháp: có một số từ mang 

nhiều chức năng ngữ pháp khác nhau tuỳ vào từng câu cụ thể, nhưng 

hệ thống dịch nhận diện sai thì dẫn đến bản dịch sai. 

 

Lỗi dịch về tham chiếu: 
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           - Lỗi dịch các đại từ (pronom/pronoun): Đây là lỗi thường gặp do hệ 

thống máy không thể phân tích được cách sử dụng của các đại từ do các đại từ 

dùng không rõ ràng hoặc do nhập nhằng nhiều đại từ trong một câu. 

           Đây chưa phải tất cả những vấn đề của chất lượng bản dịch, nhưng tôi 

chỉ nêu những lỗi thường thấy ở SV mình làm việc. 

 2.  Điều tra khảo sát: 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu: 

Từ thực tế giảng dạy và qua quan sát từ góc độ người dạy, tôi thực hiện 
một cuộc khảo sát đối với các Sv đã học học phần Ngoại ngữ 2 tổng hợp I.4 

Viết-Pháp để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

1. Thói quen sử dụng CNTT của SV đối với việc học ngoại ngữ như thế 

nào? 

2. Thói quen sử dụng công cụ dịch tự động đối với việc viết bài tiếng 
Pháp như thế nào? 

3. Những ảnh hưởng nào từ việc sử dụng công cụ dịch tự động đối với kỹ 

năng viết? 

 

2.2. Phân tích điều tra khảo sát: 

Bảng hỏi được thực hiện với công cụ trực tuyến Google forms với sự 

tham gia của 31 Sinh viên, thực hiện trực tuyến trong tháng 11 năm 2016. 

  Cấu trúc bảng hỏi gồm 17 câu hỏi chia làm 2 nội dung chính và phần 

thông tin cá nhân: Việc sử dụng công cụ thông tin nói chung và thói quen sử 

dụng công cụ dịch tự động nói riêng. 

 Đối tượng nghiên cứu: Các Sinh viên trong khảo sát được chọn ngẫu 

nhiên, tất cả đều là Sinh viên Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ 

đến từ năm 2 đến năm 4 đã kết thúc học phần Viết- Pháp. 

Biểu đồ 1: Tần suất sử dụng CNTT của SV 

 

 

 

 

 



Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu    100 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ hai” 

3.20%

51.60%

38.70%

6.50%

.

Trên 80% của bài viết Từ 50-80% của bài Viết Từ 20-50% của bài Viết Dưới 20% của bài Viết

  

 Theo kết quả, đa số các Sinh viên nhìn nhận tầm quan trọng của CNTT 

trong việc học tập nói chung và việc học ngoại ngữ nói riêng. 87,1% SV sử 
dụng nhiều lần CNTT trong một ngày để phục vụ cho việc học cá nhân và 

không có SV nào không sử dụng CNTT. Điều này không khó để lý giải, bởi 

ngay cả những thế hệ sinh ra ngay từ cuối những năm 1980 đã là những người 

được sinh ra trong cái nôi CNTT và Internet (Enochsson, Ann-Britt. et al. 

Caroline Rizza ; 2009 :7), vì vậy với thế hệ sau 9X (là đối tượng nghiên cứu) 
ngày nay, việc sử dụng CNTT như là một phần không thể thiếu trong đời sống 

thường nhật của họ. Theo đó, gần như tất cả các Sv được hỏi (90,3%) đều sử 

dụng Dịch tự động cho việc học nói chung (đọc bài, tra cứu, làm bài tập, 

nghiên cứu, etc.) hay việc thực hành viết nói riêng. 

Biểu đồ 2: Dịch tự động đóng góp vào việc hoàn thành bài viết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua biểu đồ trên có thể thấy sự phụ thuộc vào việc sử dụng công cụ 

dịch tự động của Sinh viên là tương đối cao. Tất cả các Sv đều có sử dụng 

công cụ dịch đối với các bài tập viết được chuẩn bị ở nhà hoặc tại lớp (trừ các 

bài kiểm tra). Có thể thấy qua biểu đồ hơn ½ trên tổng số 31 Sv cần đến 50-

80% hỗ trợ của dịch tự động để hoàn thành bài viết của mình. Một điều đáng 

chú ý là khi so sánh kết quả đạt được của học phần đối với những Sv có điểm 

số cao: có 11/31 Sv đạt trên 9.0 môn Viết-Pháp trong đó 8 Sv chỉ cần sự hỗ 

trợ của dịch tự động từ 20-50%, có 3/11 bạn cần đến sự hỗ trợ của dịch tự 

động từ 50-80%. Với kết quả này, có thể thấy những Sv đạt điểm số cao nhất 

thì sự phụ thuộc vào công cụ dịch ít hơn (từ 20-50%) so với các Sv có điểm số 

thấp hơn (từ 50-80%). Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi nếu phụ thuộc và quá 

lạm dụng vào dịch tự động cũng có thể chứng minh khả năng ngôn ngữ còn 
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nhiều hạn chế hoặc sử dụng bản dịch của các hệ thống dịch tự động thiếu sự 

suy nghĩ và chủ động. 

Biểu đồ 3: Lý do sử dụng dịch tự động 

 

 Không khó để giải thích tại sao Sv lại rất quen thuộc với việc sử dụng 

dịch tự động trong thực hành Viết. Lý do quan trọng hơn cả, đối với nhóm Sv 

được khảo sát, là tốc độ nhanh chóng, tiết kiệm nhiều về mặt thời gian. Thực 

tế cho thấy, hiện nay, SV ít đầu tư cho bài viết hay nói đúng hơn là dễ dãi với 

việc thực hành viết. Với một đề bài khi gặp một từ, một thành ngữ không 

hiểu, họ cảm giác bức bối khó chịu và phải tìm cách tìm hiểu ngay nghĩa (với 

từ điển trên điện thoại hay trực tuyến) mà không đọc kỹ và tự mình đoán 

nghĩa của từ mới trong một ngữ cảnh cụ thể của đề bài. Hay thay vì sẽ tìm tòi 

ý tưởng, có những tham khảo đối với các bài viết có cùng chủ đề, tự tìm kiếm 

những yếu tố/ hành vi ngôn ngữ phù hợp với trình độ, Sv chỉ cần một thao tác 

copy/paste và enter là có một bản dịch sang tiếng Pháp từ tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh mau chóng. Với cách học này, Sv khó có khả năng xây dựng và tích 

luỹ vốn ngôn ngữ và càng không có khả năng phân tích ngôn ngữ đúng và 

chuẩn xác do không biết phát hiện những lỗi sai trong bản dịch. Cách làm việc 

nhanh chóng này cũng chính là một mối nguy hại bởi nó phát triển ngấm 

ngầm cách học đối phó của Sv. Có sẵn công cụ như vậy, thời gian không còn 

là vấn đề đáng lo ngại đối SV để hoàn thành đúng hạn các bài viết. 

Có 12/31 Sv trả lời sử dụng dịch tự động bởi hiệu quả đem lại từ dịch 

tự động. Tính hiệu quả của các công cụ hay hệ thống dịch tự động là một câu 

hỏi khó bởi người học khó có khả năng đánh giá được vấn đề này, nhất là khi 
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trình độ ngôn ngữ vẫn còn hạn chế.  Ngoài ra, có 9/31 Sv cho rằng họ không 

có sự lựa chọn nào khác ngoài dịch tự động để hỗ trợ cho bài viết của mình. 

Biểu đồ 4: Cách dịch với hệ thống dịch tự động 

 

 

 

 

 

 

 

 Thông thường người học sẽ cho dịch từng câu ngắn hoặc dài (74,2%). 

Ngoài ra, một số khác chọn cách đưa vào hệ thống dịch từng thành ngữ 

(9,7%), có khi cả một đoạn văn (9,7%) hay thậm chí nguyên một bài viết. 

Biểu đồ 5: Cặp ngôn ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ dịch tự động phổ biến nhất mà các Sv này sử dụng là Google 

translate (chiếm đa số), Babylon và iTranslate. Cặp ngôn ngữ được sử dụng 

nhiều nhất là Anh-Pháp 45,2% (ngôn ngữ nguồn là tiếng Anh, ngôn ngữ đích 

là tiếng Pháp), tiếp theo là Việt-Pháp 36,7% và cuối cùng là lựa chọn hai cặp 

ngôn ngữ với tiếng Anh là ngôn ngữ trung gian: Việt-Anh và sau đó sử dụng 

Anh-Pháp (16,1%). 

Theo Robert (2008), tiếng Anh có rất nhiều tương đồng với tiếng Pháp 

: trật tự các từ, văn phạm có chung nguồn gốc từ tiếng La tinh, và hai phần ba 
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từ vựng tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Pháp hoặc La tinh. Như vậy việc sử 

dụng cặp ngôn ngữ Anh-Pháp là sự lựa chọn có thể xem là khôn ngoan của 

người học; tuy nhiên chất lượng bản dịch còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó 

có khả năng tiếng Anh (được sử dụng như ngôn ngữ nguồn) của người học. 

Những Sv có điểm số thấp nhất rơi vào nhóm sử dụng cặp ngôn ngữ Việt-

Pháp (4/31 Sv). Tiếng Việt là một ngôn ngữ có nhiều khác biệt so với tiếng 

Pháp hơn là tiếng Anh so với tiếng Pháp; bởi vậy những bản dịch từ cặp ngôn 

ngữ Anh-Pháp sẽ cho ra những “sản phẩm” đạt yêu cầu hơn. 

Kết luận  

 Những mục tiêu nghiên cứu đề ra cơ bản đã đạt được. Qua đó, khẳng 

định thêm một lần nữa tầm quan trọng của CNTT đối với việc học ngoại ngữ 

nói chung hay Dịch tự động đới với kỹ năng viết nói riêng của Sv. Tuy nhiên, 

kết quả cho thấy sự phụ thuộc của Sv vào công cụ dịch tự động là rất lớn. Đây 

cũng là vấn đề cần được chú ý nhiều hơn bởi chưa có nghiên cứu nào, tính đến 

thời điểm hiện tại, nêu rõ vấn đề và có những đề xuất về những ảnh hưởng 

tiêu cực của dịch tự động đối với kỹ năng viết của người học. Việc sử dụng 

loại công cụ này rất hiển nhiên và không hề bị cấm đoán, tuy nhiên sử dụng có 

ý thức và biết kiểm soát thì lại là một câu hỏi hóc búa. Những quan sát trên 

góc độ người dạy cho tôi thấy việc người học quá lạm dụng công cụ này thật 

sự sẽ tạo ra nhiều vấn đề trong việc phát triển kỹ năng viết của người học như 

đã trình bày ở phần trên.  

Chính vì những tiện ích kể trên của CNTT nói chung và dịch tư động nói 

riêng mà người học trở nên chủ quan hay không muốn nói là có phần dễ dãi 

đối với việc học tập và trao dồi ngoại ngữ của bản thân. Những thói quen sử 

dụng CNTT làm cho người học ít kiên nhẫn với việc học tập. Vô hình chung, 

Sv đặt tính tức thời, mau chóng lên trên cả hiệu quả mong đợi. 

Việc khảo sát này được thực hiện với mục đích để hiểu hơn về hiện 

tượng sử dụng dịch tự động để viết bài của Sinh viên. Qua đó, tôi cũng muốn 

có những đề xuất mang tính tạm thời, tuy nhiên phần nào đó có thể hạn chế 

những tiêu cực của dịch tự động đối với người học: 

- Giáo viên cần cảnh báo Sv biết những hệ quả nếu quá lạm dụng và phụ 

thuộc vào công cụ dịch tự động. Điều này rất quan trọng bởi rất nhiều 

người học không ý thức được mặt tiêu cực của vấn đề. 
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- Giới thiệu một số nguồn tra cứu từ điển trực tuyến có uy tín. Đây cũng 

là điều cần thiết bởi lẽ việc sử dụng từ đúng với ngữ cảnh không hề 

đơn giản. Với những từ điển có uy tín thường người sử dụng sẽ được 

cung cấp rất nhiều ví dụ với việc sử dụng trong các câu cụ thể khác 

nhau; ngoài ra còn có từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, etc. Có thể kể đến: 

larousse, linguee, reverse, wikitionnaire, etc. 

- Giới thiệu một số trang web dịch tự động được thừa nhận với cặp ngôn 

ngữ Anh-Pháp/ Pháp-Anh như Systran và Reverso (Cristinoi-Bursuc, 

2009). 

Hướng phát triển của bài báo cáo:  Trong khuôn khổ của bài báo cáo, 

khó có thể khai thác nhiều khía cạnh của dịch tự động đối với việc học ngoại 

ngữ, cụ thể là với tiếng Pháp. Tuy nhiên, tôi mong muốn sẽ phát triển từ bài 

báo cáo này theo hướng nghiên cứu sâu hơn những vấn đề cụ thể mà người 

học mắc phải để có thể đề xuất những hướng giải quyết triệt để và cụ thể hơn. 

Theo đó, đối với việc thực hành Viết, tôi sẽ nghiên cứu và phân tích có tính hệ 

thống những lỗi sai dựa trên các bài viết của Sv cung cấp; đây là hướng đi có 

tính thực tiễn cao hơn và triệt để hơn trong việc đề xuất giải pháp. 
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